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TÓM TẮT
Nghiên cứu này được thực hiện trên cơ sở kế thừa lý thuyết nền tảng nguồn lực (RBT) nhằm mục
tiêu kiểm định sự tác động của trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và năng lực quản lý rủi ro đến
hiệu suất kinh doanh bền vững với vai trò điều tiết của chuyển đổi số. Bảng câu hỏi trong nghiên
cứu này bao gồm 29 câu hỏi với kỹ thuật lấy mẫu ngẫu nhiên và dữ liệu khảo sát được thu thập từ
439 lãnh đạo và quản lý các cấp đang làm việc tại các doanh nghiệp sản xuất trên địa bàn Thành
phố Hồ Chí Minh. Dữ liệu thu thập được sử dụng mô hình cấu trúc bình phương nhỏ nhất từng
phần (PLS-SEM) để xác thực dữ liệu và kiểm tra các mối quan hệ được giả định. Kết quả cho thấy
trách nhiệm xã hội có tác động cùng chiềumạnh nhất đến hiệu suất kinh doanh bền vững, kế đến
năng lực quản lý rủi ro có tác động cùng chiều mạnh thứ hai đến hiệu suất kinh doanh bền vững
và kết quả cũng cho thấy chuyển đổi số vừa tác động mạnh thứ ba đến hiệu suất kinh doanh bền
vững vừa đóng vai trò điều tiết làm tăng mức độ tác động cùng chiều của các mối quan hệ trên.
Từ kết quả nghiên cứu, một số hàm ý được đề xuất nhằm giúp nhà quản trị của các doanh nghiệp
sản xuất xem xét vai trò của điều tiết của chuyển đổi số khi triển khai trách nhiệm xã hội doanh
nghiệp và quản lý rủi ro từ đó góp phần làm tăng hiệu suất kinh doanh bền vững.
Từkhoá: Chuyển đổi số, hiệu suất kinh doanh bền vững, trách nhiệm xã hội, năng lực quản lý rủi ro

GIỚI THIỆU
Các doanh nghiệp (DN) trên thế giới hiện nay đang
phải vật lộn để nâng cao lợi thế cạnh tranh của mình
trong bối cảnh hội nhập toàn cầu1. Việc tạo ra kết
quả kinh doanh tốt của DN đầy thách thức trước môi
trường nhiều biến động2. Sự hiện diện của lợi thế
cạnh tranh quyết định xem DN có phát triển so với
các đối thủ cạnh tranh hay không 3. Các DN cần
triển khai các kỹ năng, khan hiếm, bất biến và không
thể thay thế nhằm vượt qua đối thủ để đạt được kết
quả kinh doanh tốt hơn so với các đối thủ của họ4.
Có thể dễ dàng bắt chước các nguồn lực trong kinh
doanh thông thường như công nghệ và huy động
vốn5. Do đó, Barney6,7 đã nhấn mạnh dấu hiệu của
việc xác định một nguồn lực có liên quan, mới, khó
bắt chước. Bên cạnh đó ngày nay, các tổ chức phải
đối mặt với một số lượng lớn rủi ro từ các nguồn khác
nhau như hội nhập của các quốc gia, bãi bỏ quy định,
môi trường thay đổi, thay đổi công nghệ, mô hình tài
chính phức tạp và những thay đổi về quản trị DN.
Trong bối cảnh đó, gia tăng lợi thế trong kinh doanh
trở thành một trong những những thách thức lớn của
các tổ chức. Việc quản lý chuỗi cung ứng trên toàn cầu
nhìn chung, rõ ràng sự không chắc chắn, nhiều rủi ro
(ví dụ rủi ro vận chuyển) phải được quản lý hiệu quả
để duy trì hiệu suất kinh doanh bền vững8 (Sustain-
able Operation Performance – SOP). Theo Revilla &

Saenz9, xu hướng này bắt nguồn từ thực tế rằng sự
không chắc chắn và rủi ro là kết quả của chiến lược về
hiệu quả của chuỗi cung ứng trong thời kỳ đương đại,
các chiến lược bao gồm sản xuất tinh gọn, tồn kho
tinh gọn, ít nhà cung cấp hơn, phân phối tập trung,
khai thác các lợi thế toàn cầu hóa, tìm nguồn cung
ứng và sử dụng công nghệ kỹ thuật số. Do đó, năng lực
quản lý rủi ro (RiskManagement Capabilities - RMC)
chuỗi cung ứng đã được xem xét như một phản ứng
tự nhiên trước tình hình gia tăng các yếu tố nguy cơ
hiện nay.
Các hoạt động trách nhiệm xã hội của DN (Corporate
Social Responsibility - CSR) trong bất kỳ tổ chức kinh
doanh nào cần đáp ứng kỳ vọng về thương mại, đạo
đức, xã hội, luật pháp và các bên liên quan khác10. Xu
hướng CSR của một tổ chức ngày càng trở nên quan
trọng, vì nó có khả năng đáp ứng các nghĩa vụ nhất
định đối với các bên liên quan trong quá trình hoạt
động. Chẳng hạn đối với quản trị DN tuân phải thủ
các luật định của nhà nước, đối với bên trong nội bộ
làm cho các thành viên trong tổ chức cảm thấy được
đối xử công bằng ghi nhận kết quả làm việc từ đó
tạo động lực tích cực thúc đẩy sáng tạo, đổi mới kỹ
năng của mọi người, đối với xã hội nếu DN thực hiện
CSR hiệu quả từ đó tăng lòng trung thành, hình ảnh
thương hiệu trong tâm trí khách hàng và thu hút sự

Trích dẫn bài báo này: Ít N V, Tỉnh N T. Tác động của trách nhiệm xã hội và năng lực quản lý rủi ro đến 
hiệu suất kinh doanh bền vững: Vai trò điều tiết chuyển đổi số . Sci. Tech. Dev. J. - Eco. Law Manag. 
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chú ý của công chúng ắt hẳn giá trị xã hội của DN
cũng được tăng theo, đối với môi trường nếu DN tập
trung vào trách nhiệm với môi trường sẽ tạo ra niềm
tin của các bên liên quan vào tổ chức được cải thiện
rõ rệt11. Thực hiện CSR của một tổ chức là một khía
cạnh quan trọng để tăng hiệu quả hoạt động tài chính
của DN dựa trên tỷ suất sinh lợi của tài sản (ROA),
tỷ suất sinh lợi của vốn chủ sở hữu (ROE) và Tobin’s
Q12. Ngoài ra, nâng cao giá trị DN bền vững và tính
hợp pháp13. Bên cạnh đó, một số nghiên cứu trước
đây đã làm sáng tỏ mối quan hệ tích cực giữa DT và
hiệu quả kinh doanh ở cả khía cạnh tài chính và phi tài
chính, dẫn đến việc các DN triển khai nhanh chóng
DT nhằm đạt hiệu suất cao trong bối cảnh toàn cầu
hóa. Trên thực tế, DT có thể được xem như thực hiện
quy trình tin gọn nhằm cải thiện một thực thể bằng
cách kích hoạt những thay đổi đáng kể thông qua sự
kết hợp giữa công nghệ, thông tin, máy tính, giao tiếp
và kết nối công nghệ kỹ thuật số 14. Điều này đặc biệt
quan trọng đối với các DN sản xuất ở thị trường mới
nổi như Việt Nam mới bắt đầu sử dụng DT, chính
lẻ đó đặt ra những thách thức cũng như cơ hội đáng
kể để đạt được mức tăng trưởng đáng kể về doanh số
cũng như hiệu quả trong hoạt động kinh doanh của
DN15. Xuất phát từ những thách thức tầmquan trọng
của các DN khi triển khai CSR và vai trò không thể
thiếu là RMC và chuyển đổi số (Digital transforma-
tion – DT) của tổ chức trong bối cảnh hội nhập sâu
và rộng như hiện nay. Nghiên cứu xác định mối quan
hệ giữa CSR, RMC, DT và SOP của các DN sản xuất
trên địa bàn Thành phố Hồ Chí Minh (TP.HCM).

CƠ SỞ LÝ THUYẾT VÀMÔHÌNH
NGHIÊN CỨU

Cơ sở nghiên cứu

Lý thuyết quản trị dựa trên nguồn lực doanh
nghiệp
Lý thuyết quản trị dựa trên nguồn lực 16 ra đời nhằm
giải thích cho các DN sử dụng nguồn lực nội bộ nhằm
đạt kết quả kinh doanh vượt trội và bền vững. Theo
lý thuyết này để được lợi thế cạnh tranh bền vững các
DN cần sở hữu những nguồn lực đảm bảo điều kiện
VRIN gồm: Có giá trị (Valuable): Một trong những
tiêu chuẩn đầu tiên và cần thiết là nguồn lực phải có
giá trị. Nghĩa là chúng cho phép DN có thể xây dựng
và thực hiện các chiến lược nhằm tăng cường hiệu
quả và hiệu lực của DN. Hiếm (Rare): Tiêu chuẩn thứ
hai được đưa vào nguồn lực phải khang hiếm, như
vốn là dạng nguồn lực có giá trị nhưng có thể không
hiếm. Nếu một nguồn lực được nhiều DN sở hữu
hoặc kiểm soát thì không thể tạo ra lợi thế cạnh tranh.

Không thể bắt chước hoàn toàn (Imperfectably im-
itable): Lao động giản đơn có thể là nguồn lực có giá
trị nhưng không thể bắt chước tương đối dễ dàng. Chỉ
khi nguồn lực không thể bắt chước hoàn toàn, nguồn
lực đómới có khả năng sẽ tạo ra lợi thế cạnh tranh bền
vững. Không thể thay thế (No substitution): Là tiêu
chuẩn cuối cùng trong khung VRIN là khả năng thay
thế nguồn lực tạo ra lợi thế cạnh tranh. Các nguồn lực
có thể bao gồm cả nguồn vốn vật chất, vốn con người
và vốn tổ chức. Khi hội đủ các điều kiệnVRIN, nguồn
lực củaDNđược cho là sẽ giúp tạo ra SOP vượt trội và
bền vững cho DN đó. Trong nghiên cứu này sử dụng
lý thuyết quản trị dựa trên nguồn lực DN thoả mãn
các điều kiện VRIN để giải thích tác động của CSR và
RMC đến SOP với vai trò biến điều tiết của DT.

Trách nhiệm xã hội
Với sự phát triển của xã hội nhà nước yêu cầu phúc lợi
với tinh thần từ thiện, đã thúc đẩy việc tạo ra các thể
chế liên quan đếnnhu cầu của xã hội. Battaglia& cộng
sự17 đã đưa ra về việc áp dụng CSR, bằng cách phân
loại chúng thành bốn gốc độ nhà nước, môi trường,
nhân viên, khách hàng và khẳng định CSR là chìa
khóa ảnh hưởng tích cực đến SOP. Khi DN thực hiện
CSR đảm bảo 4 góc độ trên: Đầu tiên, hoạt động CSR
liên quan đếnmôi trường, nhằmmục đích giảm thiểu
các tác động tiêu cực đến môi trường18. Thứ hai, các
hoạt động CSR liên quan đến nơi làm việc, tập trung
vào việc thúc đẩy các cơ hội bình đẳng, sự đa dạng và
hỗ trợ cho cuộc sống công việc tốt hơn sự cân bằng19.
Thứ ba, các hoạt động CSR liên quan đến cộng đồng,
đề cập đến các hoạt động kinh doanh ảnh hưởng đến
xã hội20. Và cuối cùng CSR liên quan đến thị trường
các hoạt động cho biết cách tổ chức hoạt động dựa
trên các nhà cung cấp, khách hàng và những người
liên quan khác trong chuỗi cungứng21. Ngoài ra, CSR
khuyến khích sự tham gia của nhân viên để xây dựng
lòng trung thành củaDN và gia tăng tài chính22. Việc
thực hiện thành công CSR nhằm mục đích cuối cùng
là làm cho khách hàng hài lòng, tăng thị trường mục
tiêu, đầu tư và đảm bảo giữ chân nhân viên.

Năng lực quản lý rủi ro
Với sự tiến bộ của công nghệ trong kỷ nguyên toàn cầu
hóa của Công nghiệp 4.0, kỹ thuật số sự chuyển đổi đã
dẫn đến quản lý chuỗi cung ứng ngày càng phức tạp
và rủi ro hơn23. Tuy nhiên, quản lý rủi ro chưa bao
giờ là một khái niệm mới, vì các DN phải chấp nhận
một mức rủi ro nhất định trong khi kinh doanh 24.
Quản lý rủi ro chỉ ra một số mô tả, vì rủi ro có nhiều
khía cạnh vàmột định nghĩa duy nhất về rủi ro không
thể bao hàm tất cả các trường hợp rủi ro tiềm ẩn25.
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Một số các nhà nghiên cứu đã phân loại quản lý rủi ro
thành rủi ro nội sinh và ngoại sinh26. Sarkis & cộng
sự27 và Sato và cộng sự 28 đề xuất hai loại chính: rủi
ro hoạt động (cầu, cung và chi phí) và rủi ro gián đoạn
(nhân tạo, kinh tế hoặc thiên tai). Khi nhìn từ quan
điểm khác, RMC có thể được phân loại theo định tính
và định lượng như: nhu cầu, cung cấp, hoạt động, tài
nguyên, cạnh tranh, an ninh, vĩ mô và chính sách29.
Quản lý rủi ro cũng có thể được phân loại thành ba
các hạng mục khác: rủi ro môi trường, rủi ro mạng
và rủi ro tổ chức30. Tuy nhiên, tất cả các phân loại
chính này của quản lý rủi ro được các nhà nghiên cứu
xác định có tác động tích lũy đến chuỗi cung ứng, khi
rủi ro này lan truyền sang rủi ro tiếp theo. Quản lý
rủi ro là một cách tiếp cận mạnh mẽ để giảm thiểu rủi
ro bằng cách quản lý rủi ro không mong muốn xác
suất các kịch bản thông qua việc xác định các nguồn
rủi ro, phân tích khả năng xảy ra rủi ro và cuối cùng
đưa ra một giải pháp khả thi để tránh và đối phó với
hậu quả31. Đó là một quá trình gồm nhiều bước tập
trung vào việc xác định, truy cập, giảm thiểu và phản
ứng với các quản lý rủi ro khác nhau8. Quản lý rủi ro
có ý nghĩa to lớn trong thời đại chuyển đổi kỹ thuật số
này, nơi cung cấp các nhà quản lý nhận ra những khó
khăn của việc thực hiện các chiến lược quản lý rủi ro
hiệu quả và các nhà nghiên cứu đã kêu gọi tiến hành
nghiên cứu thực nghiệm về quản lý rủi ro toàn cầu.

Chuyển đổi số
Mặc dù khái niệm DT gần đây đã thu hút được nhiều
sự quan tâm của cả các nhà nghiên cứu và những
người thực hành nhưng vẫn có những quan điểm
khác nhau về định nghĩa này32. Các học giả xem nó
như một chiến lược 33, một quy trình hoặc một mô
hình kinh doanh34. Hầu hết các nhà kinh tế nhấn
mạnh việc sử dụng các công nghệ kỹ thuật số mới để
tạo ra những cải tiến lớn trong kinh doanh 35. Cần
phải nhấn mạnh rằng DT không phải là về một công
nghệ đơn lẻ mà là về những thay đổi lớn dựa trên sự
kết hợp giữa giao tiếp và kết nối máy tính của công
nghệ thông tin36, sự kết hợp của các công nghệ tiên
tiến là tích hợp các hệ thống vật lý và kỹ thuật số 37.
Điều quan trọng là không phải tất cả các công nghệ
trong DT đều phải là kỹ thuật số. Trong bối cảnh
của DT, ngay cả những công nghệ không phải là kỹ
thuật số cũng có thể trở thành một phần của DT38,
khi được trang bị các thành phần công nghệ mới để
chúng có thể được theo dõi trong mối quan hệ chẳng
hạn. đến vị trí và tốc độ của chúng. Morakanyan và
cộng sự39 đã thêm vai trò tận dụng khả năng kỹ thuật
số của mọi người trong DT. Việc tạo ra giá trị được
xác định là đầu ra chính của DT. Các giá trị bao gồm:

hiệu quả hoạt động, cải thiện trải nghiệm khách hàng,
nâng cao mô hình kinh doanh, khác biệt hóa chiến
lược, lợi thế cạnh tranh, cải thiện mối quan hệ với
các bên liên quan, tiết kiệm chi phí39. DT là một quá
trình phát triển liên tục40, sẽ thay đổi tùy thuộc vào
mức độ trưởng thành về kỹ thuật số của tổ chức triển
khai, được định nghĩa là mức độ mà các tổ chức đã tự
điều chỉnh để thích ứng với môi trường kinh doanh
kỹ thuật số33.

Hiệu suất kinh doanh bền vững

Khái niệm về SOP ban đầu xuất hiện trong cuốn sách
của Waterman & Peters41, trong đó SOP được định
nghĩa là một tổ chức duy trì văn hóa mạnh mẽ và sự
liên kết giữa lãnh đạo, chiến lược, cấu trúc và khả năng
của nhân viên. Khái niệm này đã được phát triển và
cải thiện theo thời gian. De Waal 42 định nghĩa SOP
là một tổ chức đạt được kết quả tài chính tốt hơn đối
thủ cạnh tranh trong thời gian dài bằng cách thích
ứng tốt với những thay đổi và phản ứng nhanh với
chúng, quản lý lâu dài, thiết lập cơ cấu quản lý tích
hợp, cải tiến liên tục. năng lực cốt lõi và coi nhân viên
là tài sản chính của mình. Cho đến gần đây, Amah
& Oyetunde43 đã định nghĩa SOP là một tổ chức kết
hợp các thuật ngữ kinh tế, thành tựu xã hội và môi
trường cũng như các hành động để đạt được kết quả
có thể xem được xem xét làm thế nào để bảo tồn môi
trường kinh tế và xã hội trong các hoạt động của tổ
chức. Hơn nữa, Do & Mai44 đã tóm tắt SOP là một
tổ chức liên tục kết hợp một loạt các thực hành tốt để
tăng hiệu quả của tổ chức, đáp ứngnhu cầu thị trường,
vượt trội so với đối thủ cạnh tranh và duy trì khả năng
cạnh tranh lâu dài trong môi trường kinh doanh.
Nghiên cứu này tiếp cận khái niệm SOP là hoạt động
của tổ chức và cố gắng trình bày những quan điểm
mới thú vị, chẳng hạn như đổi mới, công nghệ và môi
trường, trong khi vẫn giữ lại khái niệm truyền thống;
do đó, có các thành phần củamột SOPnhư sau: Tạo ra
sự đổimới, trongmôi trường thay đổi nhanh chóng và
điều kiện kinh tế toàn cầu khó lường, các tổ chức duy
trì lợi thế cạnh tranh thông qua đổi mới liên tục45.
Đổi mới làm tăng lợi nhuận bằng cách giới thiệu các
sản phẩm mới hoặc cải tiến ra thị trường và giảm chi
phí bằng cách thực hiện các phương pháp sản xuất
hàng hóa mới hoặc cải tiến46. Công nghệ, tổ chức sử
dụng công nghệ để hỗ trợ hiệu quả cho các hoạt động
của mình. Hơn nữa, các tổ chức nên tăng cường sự
tham gia của cộng đồng bằng cách lắng nghe các yêu
cầu của cộng đồng, thực hiện CSR hoặc bảo tồn môi
trường.
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Các giả thuyết vàmô hình nghiên cứu

Tác động của trách nhiệm xã hội đến hiệu
suất kinh doanh bền vững
Các nghiên cứu thực nghiệm về tác động của hoạt
động CSR đối với hoạt động kinh doanh DN đã mang
lại kết quả đa chiều. Công trình nghiên cứu của Shab-
bir47 đã xác định mối quan hệ tương quan nghịch
CSR và SOP, nghiên cứu cho rằng khi DN triển khai
thực hiện CSR đồng nghĩa với việc tăng các chi phí
nằm ngoài danh mục dự kiến khiến DN gặp bất lợi
lợi nhuận so với khi không triển khai hoặc triển khai
dưới dạng hình thức. Trong khi đó, Nelling&Webb48

báo cáo rằng, không có mối quan hệ đáng kể nào giữa
CSR và SOP của DN, nghiên cứu này cho rằng mối
tương quan tích cực được báo cáo trong các nghiên
cứu trước đó sẽ yếu đi nếu các mô hình nghiên cứu
được thiết kế chi tiết hơn, vì vậy họ nêu rõ rằng CSR
không thể nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh
của DN. Tuy nhiên, những công trình nghiên cứu gần
đây cho thấy có kết quả ngược lại, DN nào tham gia
vào các hoạt động CSR một cách tích cực và hiệu quả
thì khi đó tác động mạnh mẽ đến việc tăng SOP rõ rệt
cho DN đó Long & cộng sự 49; Franco & cộng sự 50.
Nguyen & cộng sự51 đã phát hiện ra mối quan hệ tích
cực giữa CSR và hoạt động SOP của các DN ở Châu
Á.Theo Le& cộng sự52, hiệu suất CSR tốtmang lại lợi
ích cho DN, tạo ra lợi thế cạnh tranh và phân biệt DN
với các đối thủ cạnh tranh sẽ nâng cao SOP. Dựa trên
những phát hiện bởi nghiên cứu thực nghiệm ở trên
trước đây giữa mối quan hệ CSR và SOP của DN còn
những quan điểm trái chiều nghiên cứu đã đề xuất giả
thuyết về mối quan hệ giữa CSR và SOP cho các DN
sản xuất trong bối cảnh cụ thể hiện nay ở TP.HCM
được đề xuất như sau:
H1: Trách nhiệm xã hội có tác động dương đến hiệu
suất kinh doanh bền vững.

Tác động của năng lực quản lý rủi ro đến hiệu
suất kinh doanh bền vững
Nâng cao RMC ro một cách chủ động trở thành cơ
sở lợi thế cạnh tranh cho các tổ chức vì nó khuyến
khích thực hiện tầm nhìn chiến lược hơn về rủi ro và
giúphọ lập kế hoạch cho cuỗi cungứng lường trước sự
gián đoạn53. Do đó, các tổ chức sẵn sàng cạnh tranh
tốt hơn trong môi trường kinh doanh đầy biến động
cần phát triển RMC dẫn đến khác biệt hoá và giảm
chi phí54. Trong trong ngắn hạn, quản lý rủi ro có
thể không nhanh chóng gặt hái được thành quả về lợi
thế cạnh tranh như kỳ vọng nhưng kết quả sẽ xuất
hiện trong dài hạn. Elahi 55 cho rằng một số tổ chức
coi quản lý rủi ro là chi phí không cần thiết và do đó
không sử dụng tối đa khả năng tiềm tàng của họ để đối

phó với rủi ro. Trái lại các nhà quản lý coi quản lý rủi
ro có lợi cho chi phí thấp hơn, giảm gián đoạn, hoạt
động đáng tin cậy hơn và nâng cao giá trị gia tăng, cho
phép họ đạt được kết quả kinh doanh thông qua việc
kiểm soát chi phí rủi ro56. Do đó, các tổ chức ứng phó
hiệu quả với sự gián đoạn bằng thực hành quản lý rủi
ro được chuẩn bị tốt không chỉ tạo ra nhiều cơ hội
cho giá trị khác biệt nhưng cũng giảm thiểu chi phí
chuyển giao rủi ro thông qua khả năng thương lượng
lớn hơn và khả năng thu hút nhiều khách hàng tiềm
năng. Kết quả là, tổ chức có thể đạt được thị phần
thông qua kết quả kinh doanh. Grawe57 nhận thấy
rằng kết quả kinh doanh của các DN chỉ có thể là duy
trì nhờ sự tham gia tích cực vào hoạt động CSR cùng
với cải thiện quản lý rủi ro, điều này sẽ đảm bảo rằng
các nguồn lực tốt hơn so với các đối thủ của họ. Căn
cứ trên các quan điểm còn trái chiều và kết quả thảo
luận chuyên gia nghiên cứu đề xuất giả thuyết sau đối
với DN sản xuất trên địa bàn TP.HCM:
H2: Năng quản lý rủi ro có tác động tích cực đến hiệu
suất kinh doanh bền vững

Tác động của chuyển đổi số đến hiệu suất
kinh doanh bền vững
Nghiên cứu này đưa ra giả thuyết rằng nếu một DN
sản xuất có DT, hoạt động tài chính và phi tài chính
của DN đó sẽ tốt hơn một DN không có DT vì khi
tổ chức áp dụng DT, nó sẽ tăng SOP của DN. Việc sử
dụng rộng rãi công nghệ kỹ thuật số có thể cải thiện
hiệu quả của các công cụ sản xuất, giảm đáng kể chi
phí bảo trì và hàng tồn kho, đồng thời tăng năng suất.
Hơn nữa, nếu một DN chọn chiến lược DT, nó thể
hiện tham vọng tạo ra giá trị DN bằng cách áp dụng
các công nghệ kỹ thuật số đa dạng vào hoạt động của
mình. Hơn nữa, mục tiêu theo đuổi DT của một DN
sẽ được tích hợp vào văn hóa DN, nâng cao động lực
và khả năng cạnh tranh của nó58. Bên cạnh đó DT
có thể giúp DN giảm chi phí hoạt động. Sử dụng các
công nghệ kỹ thuật số như dữ liệu lớn, điện toán đám
mây và học máy, các DN có thể thu thập và phân tích
thông tin hữu ích từ R&D, thu mua nguyên liệu thô,
sản xuất sản phẩm và bán sản phẩm. sản phẩm, từ đó
nâng cao hiệu quả giao tiếp giữa thượng nguồn và hạ
nguồn của chuỗi công nghiệp, đồng thời giảm chi phí
sản xuất và quản lý. Ngoài ra, sự tiến bộ của công nghệ
kỹ thuật số có thể giải quyết hiệu quả vấn đề thông tin
bất cân xứng, giảm chi phí thu thập thông tin, tạo sản
phẩm và thực hiện hợp đồng của các DN, đồng thời
nâng cao hiệu quả sử dụng tài nguyên của họ59. Cũng
như thông qua DT, sự giao tiếp giữa cổ đông và cấp
quản lý, giữa cấp quản lý và nhân viên hiệu quả hơn,
góp phần tiết kiệm chi phí cho DN, các ứng dụng của
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công nghệ số vàmô hình kinh doanh internet cũng đã
tạo ra một hình thức kinh tế chia sẻ mới. Việc chia sẻ
công nghệ, thiết bị và dịch vụ giữa các DN có thể hạ
thấp ngưỡng sử dụng tài nguyên và chi phí sản xuất,
giải quyết hiệu quả tình trạng thiếu vốn sản xuất và
cải thiện phân bổ tư liệu sản xuất. DT cho phép các
DN tiếp cận thông tin và các mối quan hệ mới, từ đó
thúc đẩy đổi mới và toàn cầu hóa thị trường60. Nói
chung, chiến lược DT thúc đẩy lợi thế cạnh tranh bền
vững, tiết kiệm chi phí và đổimới của DN. Do đó, nếu
một DN có DT, SOP của nó cao hơn một DN không
có DT. Nó cho thấy rằng DT giúp phát triển mô hình
kinh doanh của một tổ chức61. DT mở ra những cơ
hội đổi mới thú vị và có thể trở thành nguồn đổi mới
chính62. Cơ sở hạ tầng kỹ thuật số hỗ trợ khả năng
giao tiếp, cộng tác và tính toán để tăng cường đổi mới
và tinh thần kinh doanh 63. Hầu hết các tổ chức sử
dụng DT để tạo ra giá trị nhằm tác động tích cực đến
cạnh tranh, cho phép các tổ chức xác định lại mạng
lưới của họ, cải thiện kênh tương tác với nhà cung cấp
và khách hàng, đồng thời nâng cao tính linh hoạt và
khả năng của tổ chức14. Nhờ các công nghệ kỹ thuật
số, tổ chức sẽ đạt được SOP. Vì vậy, giả thuyết thứ nhất
được đề xuất như sau:
H3: Chuyển đổi số có tác động tích cực đến hiệu quả
hoạt động bền vững.

Chuyểnđổi số cóvai tròđiều tiết của tácđộng
trách nhiệm xã hội và năng lực quản lý rủi ro
đến hiệu suất kinh doanh bền vững .
CSR không chỉ cho phép các DN sản xuất theo đuổi
tầm nhìn kỹ thuật số của họ hiệu quả hơn, mà các DN
đã chuyển đổi sang số hóa cung cấp các sản phẩm và
dịch vụ trong thời gian không giới hạn. Số hóa cho
phép các tổ chức giao dịch nhanh chóng và hiệu quả
với khách hàng của họ64. Ngoài ra, các cơ hội kinh
doanh để thanh toán nhanh và bảo mật cao trong quá
trình chuyển tiền 65, thường yêu cầu sử dụng các ứng
dụng công nghệ thông tin. Do đó, các DN có tỷ lệ số
hóa cao sẽ có khả năng phát triển tốt hơn các kỹ năng
cần thiết và điều chỉnh mô hình kinh doanh của họ
để có thể theo đuổi các cơ hội kinh doanh. Theo thời
gian, các DN sẽ trở nên quen thuộc với các giải pháp
và công nghệ kỹ thuật số nếu họ thường xuyên triển
khai và thửnghiệmcác côngnghệmới. Dođó, cácDN
có mức độ số hóa tương đối cao sẽ có thể theo đuổi
các cơ hội kinh doanh đòi hỏi các giải pháp kỹ thuật
số nhanh hơn và hiệu quả hơn so với các đối thủ cạnh
tranh có ít kinh nghiệm hơn, tận dụng hiệu quả MRC
của họ. Nói cách khác, các DN có mức độ MRC và
số hóa cao có thể theo đuổi các cơ hội SOP hơn trong
một môi trường được đặc trưng bởi những thay đổi

nhanh chóng của công nghệ thông tin. Nghiên cứu
này nhằm mục đích cung cấp bằng chứng cho sự phát
triển về mặt học thuật của vai trò điều tiết tác động
của DT đối với mối quan hệ giữa CSR, MRC và SOP
của DN. Vì vậy, giả thuyết đề xuất:
H4: Chuyển đổi số có sự điều tiết dương đến tác động
của trách nhiệm xã hội đến hiệu suất kinh doanh.
H5: Chuyển đổi số có sự điều tiết dương đến tác động
của RMC đến kết hiệu suất kinh doanh.

Mô hình nghiên cứu
Theo Lý thuyết dựa trên nguồn lực (RBT) gợi ý rằng
các nguồn lực của một DN như tài chính, năng lực
động, con người vốn,… là những yếu tố các nguồn
lợi thế cạnh tranh 14,66. Bên cạnh kết quả đạt được
cũng như hạn chế của những công trình nghiên cứu
thực nghiệm trước đây đã nêu ở trên kết hợp thảo luận
chuyên gia về các yếu tố tác động đến kết quả kinh
doanh trong bối cảnh đặc thù của các DN sản xuất
trên địa bàn TP.HCM. Nghiên cứu này đề xuất tiến
hành kiểm định như Hình 1 gồm 4 giả thuyết của sự
tác động CSR ở bốn phương diện và RMC đến SOP
bởi hai nhóm chỉ tiêu với vai trò điều tiết DT tại các
DN sản xuất trên địa bàn TP.HCM.

PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU
Để giải quyếtmục tiêu nghiên cứu này, tác giả sử dụng
các phương pháp nghiên cứu theo trình tự phương
pháp định tính, định lượng và định tính được thể hiện
như sau:
Nghiên cứuđịnh tính: Được thực hiện thông qua thảo
luận nhóm tập trung và được tách ra 2 nhóm: Nhóm
1 bao gồm 5 người có trình độ thạc sĩ hiện là giám đốc
cácDN sản xuất trên địa bànTP.HCMvà nhóm2 gồm
5 chuyên gia có trình độ tiến sĩ kinh tế am hiểu lĩnh
vực quản trị kinh doanh nhằm xác định và đồng thời
hiệu chỉnh mô hình nghiên cứu cũng như các biến
quan sát đo lường của các thành phần CSR, RMC, DT
và SOP tại các DN sản xuất đã được tác giả đề xuất
trên cơ sở các nghiên cứu thực nghiệm trước đó. Cụ
thể có 13 biến quan sát đã được điều chỉnh từ Padilla-
Lozano & Collazzo 67; Le & cộng sự68 sử dụng để đo
lườngCSR (4 thang đo trách nhiệmnhà nước, 3 thang
đo môi trường, 3 thang đo trách nhiệm khách hàng
và 3 thang đo trách nhiệm nhân viên); 5 biến quan sát
đã được điều chỉnh từ Kwak & cộng sự69; Golgeci &
Ponomarov70; Wieland & Wallenburg71 để đo lường
quản lý rủi ro. 5 biến quan sát đã được điều chỉnh từ
Cichosz & cộng sự 40 để đo lường DT. 6 biến quan sát
được điều chỉnh từ công trình nghiên cứu của nhóm
tác giả Songkajorn& cộng sự 72; Machmuddah&cộng
sự13 để đo lường biến phụ thuộc SOP với chỉ tiêu lợi
nhuận trên tài sản (ROA), lợi nhuận trên vốn chủ sở
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Hình 1: Mô hình nghiên cứu đề xuất

hữu (ROE), thế hệ đổi mới, công nghệ, môi trường
bên trong và môi trường bên ngoài.
Nghiên cứu định lượng: Được thực hiện 2 giai đoạn.
Giai đoạn sơ bộ với số mẫu 59, nhằm kiểm tra độ tin
cậy các biến quan sát thông qua phân tích Cronbach’s
Alpha bởi phần mềm SPSS 22.0 và sử dụng điểm cắt
là 0,70. Nếu có giá trị Cronbach’s Alpha nhỏ hơn
ngưỡng đã thiết lập, nó sẽ bị loại bỏ và không đưa
vào phân tích sâu hơn, kết quả các biến quan sát đều
đạt yêu cầu. Tiếp tục thực hiện giai đoạn chính thức,
nhằm kiểm tra các giả thuyết và đánh giá các biến
quan sát, nghiên cứu tiến hành thực hiện khảo sát
trong thời gian 60 ngày (từ ngày 01 tháng 02 năm2023
đến ngày 30 tháng 03 năm 2023). Để tránh các vấn đề
đạo đức, tác giả nhấn mạnh rằng, cuộc khảo sát này
hoàn toàn tự nguyện và dữ liệu cung cấp của họ như
ý kiến, nhận thức và thông tin nhân khẩu học sẽ được
ẩn danh, mã hóa, lưu giữ bí mật và chỉ được sử dụng
chomục đích nghiên cứu. Tuyên bố này được thể hiện
trong phần giới thiệu của bảng câu hỏi, bảng câu hỏi
được ra bảng in ra giấy và chuyển trực tiếp cho những
người được hỏi. Để kiểm định mô hình nghiên cứu
đề xuất tác giả tiến hành khảo sát với bộ 29 câu hỏi, để
đảm bảo kích thước mẫu sử dụng phân tích nhân tố
khám phá (EFA), nghiên cứu dựa trên quan điểm của
Hair & cộng sự73 để xác định kích thước mẫu thoả
điều kiện với ít nhất 5 mẫu trên biến quan sát, vì vậy
số quan sát tối thiểu cần thiết là 29×5 = 135 quan sát.
Đo đó tổng số 459 DN đã đồng ý tham gia cuộc khảo
sát, mỗi DN chỉ gửi 1 bảng khảo sát, trong đó 7 bảng
câu hỏi đã bị loại vì hơn 10% dữ liệu bị thiếu, 8 bảng
hỏi đánh 2 mức trong cùng câu và 5 câu được người
chọn cùng một mức cho tất cả các câu trong bảng hỏi.
Cuối cùng, một tập dữ liệu bao gồm 439 bảng câu hỏi

được sử dụng đạt tỷ lệ 95,6% để phân tích dữ liệu qua
các bước phân tích Cronbach’s Alpha, mô hình cấu
trúc bình phương nhỏ nhất từng phần (Partial least
squares structural equation modeling – PLS-SEM).
Phương pháp định tính: Được thực hiện phỏng vấn
sâu với 5 chuyên gia (khác 10 chuyên gia ban đầu) về
kết quả sau khi phân tích định lượng xác định được
mối quan hệ và mức độ tác động của CSR, RMC và
SOP nhằm tái khẳng định kết quả nghiên cứu thực
nghiệm cũng như đề xuất hàm ý chính sách cho các
DN bám sát theo thực tiễn.

KẾT QUẢNGHIÊN CỨU VÀ THẢO
LUẬN
Kết quả nghiên cứu
Đặc điểm mẫu khảo sát ở Bảng 1 được thể hiện tính
đại diện ở loại hình doanh nghiệp, quy mô doanh
nghiệp cấu trúc sở hữu, thâm niên doanh nghiệp và
vị trí việc làm. Các thông tin cơ bản của người trả lời
ở Bảng 1.
Kết quả xử lý Cronbach’s alpha lớn hơn 0,7 và giá trị
AVE lớn hơn 0,5 đáp ứng các điều kiện để phân tích
các bước tiếp theo. Nghiên cứu này sử dụng phương
pháp tiếp cận chỉ báo sản phẩm để kiểm tra tác động
trực tiếp và điều tiết bằng cách sử dụng kỹ thuật PLS-
SEM và tiêu chí kích thước hiệu ứng của Cohen74 để
xác định và tính toán độ mạnh của tác động. Kết quả
kiểm tra của các giả thuyết trực tiếp và tác động điều
tiết điều được chấp nhận. Cụ thể Bảng 2 chứng minh
rằng CSR có tác động trực tiếp đến SOP mạnh nhất
với β = 0,69, p-value <0,01, do đó, giả thuyết H1 được
chấp nhận. Kế đến RMC có tác động trực tiếp đến
SOP mạnh thứ nhì với β = 0,57, p-value <0,01, do đó,
giả thuyết H2 được chấp nhận. Tiếp theo giả thuyết
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Bảng 1: Đặc điểmmẫu

Danh mục Mô tả Tần số Tỷ lệ (%)

Loại hình doanh nghiệp Doanh nghiệp tư nhân 49 11,2

Công ty TNHH MTV 162 36,9

Công ty Cổ phần 166 37,8

Công ty liên doanh 62 14,1

Quy mô doanh nghiệp Nhỏ 148 33,7

Vừa 218 49,7

Lớn 73 16,6

Cấu trúc sở hữu vốn Sở hữu toàn bộ (trên 80%) 99 22,6

Cổ đông lớn (50% đến 80% 232 52,8

Cổ đông nhỏ (20% đến 50%) 68 15,5

Sở hữu rác (dưới 20%) 40 9,1

Thâm niên doanh nghiệp Dưới 5 năm 61 13,9

Từ 5 – 10 năm 183 41,7

Từ 10 – 15 năm 137 31,2

Từ 15 năm trở lên 58 13,2

Vị trí làm việc Tổng/phó giám đốc 86 19,6

Giám/phó đốc 214 48,7

Trưởng/phó phòng 139 31,7

Số mẫu N = 439

Nguồn: Số liệu khảo sát

Bảng 2: Kết quả phân tích PLS-SEM

Mối quan hệ β t-values p-
values

f2 R2 Q2 Giả thuyết

CSR -> SOP 0,69 11,53 0,000 0,73 0,53 0,32 H1: Chấp nhận

RMC -> SOP 0,57 5,76 0,000 0,35 0,59 0,55 H2: Chấp nhận

DI -> SOP 0,46 13,77 0,000 0,61 0,48 0,47 H3: Chấp nhận

Interaction effect
DI -> CSR -> SOP

0,43 7,14 0,000 0,38 0,53 0,51 H4: Chấp nhận

Interaction effect DT -
>RMC -> SOP

0,35 9,33 0,000 0,43 0,49 0,42 H5: Chấp nhận

Ghi chú: P: Mức ý ngĩa; ***: p < 0,001
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H3 được chấp nhận hệ với β = 0,46, p-value <0,01 thể
hiện DI tác động tích cực đến SOP mạnh thứ 3 trong
5 giả thuyết. Ngoài ra DT điều tiết đáng kể và tích cực
giữa CSR và SOP khi β = 0,43, p-value <0,01, do đó,
giả thuyếtH4được chấpnhận. DTđiều chỉnh tích cực
và đáng kể giữa RMC và SOP khi β = 0,35 và p-value
<0,01, do đó, giả thuyết H5 được chấp nhận.

Thảo luận kết quả nghiên cứu
Nghiên cứu này làmột trong những nghiên cứu khám
phá và kiểm định tăng cường SOP thông qua CSR,
RMC và DT vừa tác động trực tiếp vừa điều tiết mối
quan hệ trên. Kết quả của nghiên cứu này có những
đóng góp mới quan trọng sau: Sau khi xử lý số liệu
khảo sát kết quả 5 giả thuyết ban đầu đều được chấp
nhận, nghiên cứu tiếp tục tiến hành phỏng vấn sâu
với 5 chuyên gia là giám đốc có kinh nghiệm trên 5
năm đang tham gia trực tiếp quản lý tại các DN sản
xuất đại diện tại TPHCM. Sau khi được giải thích các
khái niệm về CSR, RMC, DT, SOP và trình bày kết
quả nghiên cứu. Cụ thể: Thứ nhất , CSR tác động tích
cực đến gia tăng SOP thông qua hệ số chuẩn hóa β
= 0,69; p-value = 0,000 kết quả này đồng quan điểm
với nghiên cứu gần đây của Lahouel & cộng sự 75, Bag
& Omrane76 họ cho rằng, khi DN thực hiện hiệu quả
CSR tạo nên hình ảnh thương hiệu trong tâm trí các
bên có liên quan, giá trị tổ chức cũng tăng khi đó mặc
nhiên SOP sẽ tăng trưởng theo bất quy mô của tổ
chức. Thứ hai, RMC tác động tích cực đến gia tăng
SOP thông qua hệ số chuẩn hóa β = 0,57; p-value
= 0,000 kết quả này đồng quan điểm với nghiên cứu
gần đây của Saeidi & cộng sự77, Gualandris & Kalch-
schmidt78 họ cho rằng, khi DN thực hiện hiệu quả
RMC tạo nên hình ảnh thương hiệu trong tâm trí các
bên có liên quan, giá trị tổ chức cũng tăng khi đó mặc
nhiên SOP sẽ tăng trưởng theo bất kỳ của tổ chức nào,
bên cạnh đó, qua buổi thảo luận cả 5 chuyên gia cũng
cho rằng hiện nay các tổ chức muốn phát triển bền
vững cầnphải quan tâmRMCnhằmđạtmục tiêu kinh
doanh như kỳ vọng. Thứba,DT tác động tích cực đến
gia tăng SOP thông qua hệ số chuẩn hóa β = 0,46;
p-value = 0,000 tương tự nghiên cứu của Cichosz &
cộng sự40 cho rằng DN nào triển khai tốt DT thì DN
đó tạo ra lợi thế cạnh tranh. Cuối cùng, qua buổi thảo
luận cả 5 chuyên gia cho rằng trong bối cảnh hội nhập
toàn cầu các DNphải xem trọngDT, vì mấu chốt cạnh
tranh buộc phải triển khai và nó có tương quan thuận,
nó làmgia tăng tác động tích cực củaCSRvàRMCđến
SOP.

KẾT LUẬN VÀHÀMÝQUẢN TRỊ
Kết quả nghiên cứu này đóng góp cả học thuật và thực
tiễn. Đối với học thuật, kết quả nghiên cứu đã xác

định tác động của CSR, RMC, DT đến SOP đối với
DN sản xuất với vai trò điều tiết DT còn khá khiêm
tốn công trình nghiên cứu về lĩnh vực này. Đối với
mặt thực tiễn, nghiên cứu đưa ra hàm ý quản trị giúp
lãnh đạo DN tăng cường triẻn khai CSR, RMC phù
hợp nhằm nâng cao SOP của tổ chức. Với kết quả
nghiên cứu thông qua bộ dữ liệu khảo sát đủ lớn có ý
nghĩa thống kê, ước lượng chuẩn hóa mô hình chính
thức chỉ số bình phương tương quan bội bằng 0,6517
đồng nghĩa là mô hình giải thích được 65,17% và đã
khẳng định được mức độ tác động tích cực của RMC,
CSR, DT đến tăng SOP. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu
với kỳ vọng tăng SOP của cácDN sản xuất trên địa bàn
TP.HCM nói riêng và Việt Nam nói chung trong bối
cảnh hội nhập toàn cầu hoá và tự do thươngmại, trình
độ phát triển khoa học công nghệ,…đứng trước các
áp lực cạnh tranh như hiện nay thì DN cần tập trung
quan tâm nhiều hơn về việc xây dựng RMC, CSR, DT
đến tăng cường SOP trong thời gian tới cụ thể bằng
giải pháp như sau:
Đầu tiên, đối với CSR ở bốn gốc độ: Đối với pháp lý
các DN sản xuất trên địa bàn TP.HCM quan tâm giấy
chứng nhận sản phẩm mà DN sản suất, tuân thủ luật
pháp và quy định của quốc gia, DN sản xuất hàng hoá
đảm bảo nguồn gốc. Đối với môi trường đặc biệt là
DN sản xuất phải sử dụng nguyên liệu thân thiện với
môi trường, hoạt động sản xuất theo hướng không gây
hại chomôi trường, bên cạnh đó lãnh đạoDN thường
xuyên hỗ trợ các sáng kiến khác nhau tập trung vào
bảo vệ môi trường, quan tâm hệ thống giám sát bảo
vệ môi trường. Đối với nội bộ bên trong lãnh đạo DN
quan tâm môi trường làm việc an toàn cho nhân viên,
có quy tắt đối xử công bằng với nhân viên của mình,
minh bạch trong tuyển dụng và luôn bảo vệ quyền lợi
nhân viên. Cuối cùng đối với cộng đồng các DN chú
ý vấn đề không sử dụng lao động trẻ em, quan tâm
giải quyết các vấn đề xã hội, thường xuyến tổ chức
hoạt động từ thiện, tài trợ cho các liên quan đến xã
hội và đóng góp cho địa phương. Thứ hai, RMC, lãnh
đạo DN cần xây dựng dự phòng nguồn nguyên vật
liệu bền vững đảmbảo xuyên suốt trong quá trình vận
hành ngay cả khi có sự xảy ra gián đoạn nội bộ hoặc
bên ngoài, tránh hoặc giảm thiểu rủi ro xảy ra bằng
cách có bộ phận chuyên trách công tác dự báo và lên
kế hoạch cụ thể, lường trước các tác động tiêu cực rủi
ro thường xuyên, không thường xuyên và chuẩn bị
cho chúng. Bên cạnh đó DN cũng cần có kế hoạch
xây dựng khả năng phục hồi bởi mạng lưới hậu cần
tốt, thích ứng với các tình huống đột phá bằng cách
nhanh chóng tái cấu trúc các quy trình hậu cần, đáp
ứng kịp thời và đầy đủ các gián đoạn hậu cần, nhanh
chóng phục hồi về mức hiệu suất trước đó hoặc mức
mong muốn tốt hơn, giảm mức độ tác động tiêu cực
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bằng phản ứng nhanh. Thứ ba, Đối với DI, ban lãnh
đạo DN thật sự quan tâm và xem vai trò quan trọng
của việc sử dụng côngnghệ kỹ thuật số trong quá trình
sản xuất, luôn khích lệ, loại bỏ rào cản trong việc xây
dựng chiến lược DI nhằm mở rộng, nâng cao năng
suất hướng tới SOP của DN. Để DN triển khai DI có
hiệu quả, cần phải thiết lập các mục tiêu kỹ thuật số
và dành ngân sách rõ ràng cho chiến lược kỹ thuật số
trong ngân sách hàng năm. Khi đó DN sử dụng các
kênh kỹ thuật số để thiết lập quy trình vận hành theo
hướng số hoá thông qua sử dụng công nghệ kỹ thuật
số mới, cũng như việc quảng bá xây dựng hình ảnh
DN và bán hàng hóa dịch vụ của mình. Ngoài ra DN
cần tập huấn và xây dựng đi ngũ nguồn nhân lực vận
hành trên nền tảng công nghệ số hoá nhằm đáp ứng
bên trong, bên ngoài mà cụ thể là đối tác và khách
hàng sử dụng cuối cùng.
Như bất kỳ nghiên cứu nào, mặt dù đạt đượcmục tiêu
nghiên cứu, tuy nhiên có một số hạn chế có thể đưa
ra các cơ hội nghiên cứu thú vị trong tương lai. Số
lượng đáp viên tiến hành khảo sát chưa cao, nghiên
cứu này được thực hiện trên địa bàn TP.HCM. Ngoài
ra các DN sản xuất để đạt SOP còn nhiều yếu tố khác
như vốn trí tuệ, quản lý tri thức, văn hoá DN79, kỹ
thuật số80, nguồn lực bền vững, đổi mới chuỗi cung
ứng81, chiến lược kinh doanh dẫn đầu về chi phí và
sự khác biệt82…. Hướng nghiên cứu tiếp theo xét bổ
sung thêm yếu tố, mở rộng mẫu khảo sát trên toàn
quốc cũng như lĩnh vực ngành nghề khác.

DANHMỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT
CSR: Corporate Social Responsibility
DT: Digital transformation
H: Hypothesis
PLS-SEM: Partial Least Squares SEM
RBT: Resource-Based Theory
RMC: Risk Management Capabilities
ROA: Return On Assets
ROE: Return On Equity
SOP: Sustainable Operation Performance

XUNGĐỘT LỢI ÍCH
Không có bất kỳ xung đột lợi ích nào trong nghiên cứu
này

ĐÓNGGÓP CỦA CÁC TÁC GIẢ
Trong nghiên cứu này các tác giả đều có đóng góp để
bài nghiên cứu được thực hoàn thành cụ thể như sau:
Nguyễn Văn Ít chịu trách nhiệm chính về nội dung và
thiết kế nghiên cứu, NguyễnThịTỉnh phụ trách về thu
thập dữ liệu và chuẩn hóa các trích dẫn và tóm lược
kết quả nghiên cứu.
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ABSTRACT
On the underpinning theory of the Resource Based Theory (RBT), this research examines the im-
pact of corporate social responsibility and risk management capabilities on sustainable operation
performance with themoderating role of digital transformation. The questionnaire in this study in-
cludes 29 items, and a randomsampling techniquewas employed. Thedatawas collected from439
leaders and management-level employees working at manufacturing enterprises in Ho Chi Minh
City. The collected data were analyzed using Partial least squares structural equation modeling
(PLS-SEM) to validate the data and check the assumed relationships. The results showed that cor-
porate social responsibility has a strong positive impact on the sustainable operation performance,
followed by the risk management capabilities, which has the second strong positive impact on the
sustainable operation performance. The results also show that digital transformation has both the
third strongest impact on sustainable operation performance and also plays a regulatory role in
increasing the level of positive impact of the above relationships. Based on the findings, several
implications are suggested to helpmanagers of manufacturing enterprises consider the regulatory
role of digital transformation when implementing corporate social responsibility and managing
risks, and henceforth, contributes to sustainable operation performance.
Key words: Digital transformation, sustainable operation performance, corporate social responsi-
bility, risk management capabilities
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	Năng lực quản lý rủi ro  
	Chuyển đổi số
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